
TT Mã SV Họ Tên MSHP Ghi chú Thời gian Địa điểm

1 B1810718 Lê Thị Kiều Nhi KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

2 B1810728 Nguyễn Hà Phi Phụng KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

3 B1810691 Nguyễn Đặng Đình Lực KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

4 B1810747 Phan Đặng Anh Thư KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

5 B1810719 Lê Yến Nhi KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

6 B1707772 Lâm Vĩ Sang KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

7 B1805460 Nguyễn Hải Đăng KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

8 B1805511 Hồ Hoàng Bảo Yến KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

9 B1810613 Giang Nhật Minh KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

10 B1810670 Lý Vĩ Dân KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

11 B1810674 Lý Thị Xuân Đào KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

12 B1810685 Nguyễn Hoàng Nhật Khánh KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

13 B1810706 Hoàng Thị Kim Ngọc KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

14 B1810713 Trương Minh Ngọc KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

15 B1810727 Trương Mai Mỹ Phúc KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

16 B1810737 Hồ Nguyễn Xuân Tâm KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

17 B1810758 Trương Ngọc Trân KT501H Ngày 21/12/2022 Hội trường

1 B1810694 Nguyễn Nhật Thiên Minh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

2 B1810695 Phan Thị Trúc Minh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

3 B1810703 Nguyễn San Bội Nghi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

4 B1810715 Phạm Đinh Hương Nguyên KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

5 B1810720 Phan Yến Nhi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

6 B1810749 Võ Quốc Minh Thư KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

7 B1810755 Nguyễn Ngọc Huyền Trang KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

8 B1810760 Trần Yến Trinh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

9 B1810761 Nguyễn Hoàng Ngọc Tú KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

10 B1810770 Nguyễn Trang Thảo Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

11 B1810771 Nguyễn Trần Khánh Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

12 B1810773 Võ Triệu Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

13 B1812836 Đoàn Thị Huỳnh Ngọc KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng GV. CLC

1 B1805409 Lữ Thị Thanh Mi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

2 B1810058 Phạm Đỗ Tường Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

3 B1810551 Lương Gia Phúc KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

4 B1810682 Đỗ Ngọc Thiên Hương KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

5 B1810734 Trần Mỹ Quyên KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

6 B1810739 Võ Đình Phương Thanh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

7 B1810741 Nguyễn Phú Thành KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

8 B1810742 Trần Tử Thiên KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

9 B1810746 Võ Minh Thông KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

10 B1810748 Phan Lê Anh Thư KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

11 B1810759 Dương Ngọc Trinh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

   TRƯỜNG  KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỨ TỰ  BVLV CLC NGÀNH KDQT
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2022-2023



TT Mã SV Họ Tên MSHP Ghi chú Thời gian Địa điểm

12 B1810765 Nguyễn Ngô Phi Vân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

13 B1812841 Nguyễn Thị Hồng Nhung KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 201/KT

1 B1805447 Khưu Xuân Yến KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

2 B1810664 Nguyễn Hoài Bảo KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

3 B1810675 Nguyễn Thị Hương Giang KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

4 B1810681 Lương Gia Hưng KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

5 B1810696 Đặng Hoàng Nam KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

6 B1810697 Nguyễn Thị Phương Nga KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

7 B1810709 Nguyễn Đặng Vân Ngọc KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

8 B1810724 Nguyễn Phạm Thủy Như KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

9 B1810754 Nguyễn Ái Minh Trang KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

10 B1810756 Nguyễn Ngọc Quế Trâm KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

11 B1810766 Hàng Phương Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

12 B1810767 Lâm Ngọc Khánh Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng họp

1 B1708195 Nguyễn Duy Khang KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

2 B1709596 Trần Nguyễn Quang Hưng KT501H
Điểm I HK1 

21-22
Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

3 B1805350 Trần Thị Quỳnh Như KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

4 B1810506 Trần Thị Minh Anh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

5 B1810511 Trần Hoàng Anh Chi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

6 B1810669 Ngô Phạm Phương Chi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

7 B1810673 Nguyễn Chí Dũng KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

8 B1810678 Mạc Ngọc Gia Hân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

9 B1810702 Đinh Phạm Đông Nghi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

10 B1810704 Phạm Mỹ Nghi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

11 B1810731 Nguyễn Ngọc Minh Phương KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

12 B1810740 Võ Thị Yến Thanh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

13 B1810753 Trần Mỹ Tiên KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

14 B1810757 Trần Huỳnh Trâm KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

15 B1812806 Nguyễn Thị Ngân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 202/KT

1 B1810707 Lê Hoàng Bảo Ngọc KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

2 B1810701 Trần Mỹ Ngân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

3 B1810656 Nguyễn Minh Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

4 B1800318 Nguyễn Trương Mỹ Linh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

5 B1801997 Nguyễn Trần Ngọc Trâm KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

6 B1807369 Trần Phúc Thịnh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

7 B1808569 Nguyễn Lập Bích Quyên KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

8 B1808823 Tôn Triệu Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

9 B1810662 Phạm Thị Trâm Anh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

10 B1810663 Lê Thuý Ân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

11 B1810684 Quách Thái Việt Khang KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

12 B1810698 Huỳnh Ngọc Huyền Ngân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

13 B1810711 Trần Cẩm Ngọc KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

14 B1810725 Phan Thị Quỳnh Như KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

15 B1810751 Trần Huỳnh Phương Thy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

16 B1810763 Trần Thúy Uyên KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

17 B1810774 Lê Thanh Xuân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng chuyên đề

1 B1810692 Lê Trần Tiết Minh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

2 B1707733 Lương Tiểu Băng KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật
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3 B1707758 Nguyễn Bảo Nghi KT501H
Điểm I HK1 

21-22
Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

4 B1810743 Nguyễn Ngọc Thoa KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

5 B1810750 Nguyễn Ngọc Anh Thy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

6 B1810665 Nguyễn Thị Ngân Bình KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

7 B1810699 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

8 B1810667 Phạm Thị Cầm KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

9 B1808668 Phan Minh Hưng KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

10 B1809702 Phan Quốc Long KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

11 B1810690 Phan Tấn

Long 

(Zenith 

Phan)

KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

12 B1810722 Trầm Thị Tuyết Nhung KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

13 B1810775 Trần Thị Kim Xuyến KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

14 B1810672 Trịnh Thị Khánh Dung KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng học thuật

1 B1810738 Đặng Ngọc Thanh Thanh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

2 B1810671 Đoàn Ngọc Dung KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

3 B1810592 Huỳnh Thảo Duyên KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

4 B1801586 Lê Gia Bảo KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

5 B1812536 Lê Kim Trang KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

6 B1810708 Lê Minh Ngọc KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

7 B1810717 Lê Thị Hồng Nhi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

8 B1810661 Lương Hoàng Quỳnh Anh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

9 B1810772 Tạ Tường Vy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

10 B1810677 Trần Huỳnh Giao KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

11 B1810712 Trần Khánh Ngọc KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

12 B1810716 Trần Thị Ái Nhân KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

13 B1801930 Trần Thị Hoàng Châu KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng nghiên cứu sau ĐH

1 B1709390 Dương Quốc Duy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

2 B1810752 Huỳnh Thị Hồng Tiên KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

3 B1810687 Lê Công Tuấn Kiệt KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

4 B1810668 Lê Huỳnh Bảo Châu KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

5 B1810723 Mã Ngọc Như KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

6 B1810679 Nguyễn Lê Minh Huy KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

7 B1805129 Nguyễn Lê Phương Linh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

8 B1810726 Nguyễn Thị Kiều Oanh KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

9 B1805218 Phạm Thụy Cẩm Hằng KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

10 B1812095 Tạ Quang Trường KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

11 B1812629 Trác Thu Đông KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

12 B1810745 Trần Ngọc Thọ KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

13 B1810705 Trương Minh Nghi KT501H Ngày 21/12/2022 Phòng 101/KT

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KINH TẾ

(Đã ký)

LÊ KHƯƠNG NINH


